
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
BTC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HÈ,

VUI TẾT TRUNG THU,
THAM QUAN HÀ NỘI CHO TNNĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

DANH SÁCH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG ĐĂNG KÝ THI ĐẤU THỂ THAO
(Danh sách tổng hợp đến 17h00 ngày 22/9/2023)

Lịch tập trung: 07h00 ngày 24/9/2023.
Địa điểm: Sân vận động trường.

Viên chức phụ trách: Thầy Đặng Vĩnh Sơn (SĐT 0989 270 187)

STT Họ và tên TNNĐ Năm sinh Môn đăng ký Họ và tên phụ huynh
Số điện thoại
Phụ huynh

Đơn vị

1. Trần Sơn Tùng 2009 Bóng đá Hoàng Thị Cúc 0912344351 TT.KT&ĐBCLGD

2. Nguyễn Đoàn Thuỷ Tiên 2009 Bóng đá Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

3. Nguyễn Quang Phúc 2009 Bóng đá Lê Thị Hạnh 0976093608 TT.GDQPAN

4. Lê Phú Lâm 2009 Bóng đá Nguyễn Thị Phương Lan 0988710798 K.Vật lý

5. Nguyễn Đức Hiếu 2009 Bóng đá Nguyễn Đức Thông 0912228388 K.Vật lý

1



6. Đỗ Gia Minh 2011 Bóng đá Hà Thị Phương Lan 0986725515 TT.KT&ĐBCLGD

7. Lê Cao Minh 2011 Bóng đá Cao Hồng Huệ 0982524115 V.CNTT

8. Tạ Đức Huy 2011 Bóng đá Bùi Lan Anh 0388954797 Thư viện

9. Phạm Minh Dương 2011 Bóng đá Phạm Tuấn Hưởng 0396758838 P.CTCT-HSSV

10. Nguyễn Kim Dũng 2011 Bóng đá Trần Thị Hạnh 0386235993 TT.GDQP&AN

11. Phan Thế Thảo 2012 Bóng đá Hoàng Thị Thu Thủy 0976586016 K.Lịch sử

12. Trần Quang Minh 2012 Bóng đá Trần Kim Hoàn 0976093606 TT.KT&ĐBCLGD

13. Nguyễn Trần Hoàng Long 2012 Bóng đá Trần Hoàng Tâm 0978605868 Thư viện

14. Nguyễn Quang Huy 2012 Bóng đá Lê Thị Hạnh 0976093608 TT.GDQP&AN

15. Nguyễn Thế Khoa 2013 Bóng đá Trần Thị Chiên 0988870555 K.GDCT

16. Lê Minh Hiếu 2013 Bóng đá Cao Hồng Huệ 0982524115 V.CNTT

17. Nguyễn Quảng Đại 2013 Bóng đá Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

18. Ngô Phan Thanh Tùng 2016 Bóng đá Phan Thị Thuý Châm 0987054303 K.Lịch sử

19. Trương Gia Bình 2008 Bóng rổ Chu Thị Diệp 0984378799 K.GDCT

20. Tạ Minh Khuê 2008 Bóng rổ Bùi Lan Anh 0388954797 Thư viện
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21. Nguyễn Đoàn Thuỷ Tiên 2009 Bóng rổ Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

22. Nguyễn Đức Hiếu 2009 Bóng rổ Nguyễn Đức Thông 0912228388 K.Vật lý

23. Nguyễn Thị Thùy Dương 2010 Bóng rổ Nguyễn Thị Hải 0979146466 TT.KT&ĐBCLGD

24. Tạ Đức Huy 2011 Bóng rổ Bùi Lan Anh 0388954797 Thư viện

25. Nguyễn Quang Minh 2012 Bóng rổ Phạm Thị Thúy Vân 0985190872 K.GDCT

26. Nguyễn Thế Khoa 2013 Bóng rổ Trần Thị Chiên 0988870555 K.GDCT

27. Nguyễn Nam Cường 2013 Bóng rổ Nguyễn Thị Hải 0979146466 TT.KT&ĐBCLGD

28. Nguyễn Quảng Đại 2013 Bóng rổ Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

29. Nguyễn Đoàn Thuỷ Tiên 2009 Cầu lông Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

30. Tạ Minh Khuê 2008 Cầu lông Bùi Lan Anh 0388954797 Thư viện

31. Nguyễn Khánh Ngọc 2009 Cầu lông Nguyễn Thị Duyên 0978415171 K.GDTH

32. Phạm Lê An 2009 Cầu lông Lê Thị Phúc 0962843986 Thư viện

33. Nguyễn Tuệ Anh 2009 Cầu lông Trần Hoàng Tâm 0978605868 Thư viện

34. Nguyễn Quang Phúc 2009 Cầu lông Lê Thị Hạnh 0976093608 TT.GDQPAN

35. Lê Phú Lâm 2009 Cầu lông Nguyễn Thị Phương Lan 0988710798 K.Vật lý
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36. Tạ Đức Huy 2011 Cầu lông Bùi Lan Anh 0388954797 Thư viện

37. Vũ Trần Hoàng Hải 2012 Cầu lông Trần Hoàng Khoa 0979751976 P.CTCT-HSSV

38. Trần Quang Minh 2012 Cầu lông Trần Kim Hoàn 0976093606 TT.KT&ĐBCLGD

39. Hoàng Ngọc Khôi Nguyên 2012 Cầu lông Nguyễn Thị Hoài 0974075268 V.NCSP

40. Nguyễn Trần Hoàng Long 2012 Cầu lông Trần Hoàng Tâm 0978605868 Thư viện

41. Lê Quang Minh 2012 Cầu lông Trần Liên Hương 0984376256 Thư viện

42. Lê Tiến Đạt 2012 Cầu lông Nguyễn Thị Liên 0979404383 TT.GDQP&AN

43. Nguyễn Quang Huy 2012 Cầu lông Lê Thị Hạnh 0976093608 TT.GDQP&AN

44. Hoàng Minh Anh 2012 Cầu lông Lê Thị Xuyến 0374670362 K.Vật lý

45. Nguyễn Quảng Đại 2013 Cầu lông Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

46. Ngô Phan Thanh Tùng 2016 Cầu lông Phan Thị Thuý Châm 0987054303 K.Lịch sử

47. Nguyễn Khánh Ngọc 2009 Cờ vua Nguyễn Thị Duyên 0978415171 K.GDTH

48. Nguyễn Đoàn Thuỷ Tiên 2009 Cờ vua Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

49. Phạm Lê An 2009 Cờ vua Lê Thị Phúc 0962843986 Thư viện

50. Đỗ Gia Minh 2011 Cờ vua Hà Thị Phương Lan 0986725515 TT.KT&ĐBCLGD

4



51. Vũ Trần Hoàng Hải 2012 Cờ vua Trần Hoàng Khoa 0979751976 P.CTCT-HSSV

52. Lê Đắc Hải 2012 Cờ vua Nguyễn Thị Hương 0978785248 K.GDTH

53. Phan Thế Thảo 2012 Cờ vua Hoàng Thị Thu Thủy 0976586016 K.Lịch sử

54. Hoàng Ngọc Khôi Nguyên 2012 Cờ vua Nguyễn Thị Hoài 0974075268 V.NCSP

55. Lê Quang Minh 2012 Cờ vua Trần Liên Hương 0984376256 Thư viện

56. Lê Tiến Đạt 2012 Cờ vua Nguyễn Thị Liên 0979404383 TT.GDQP&AN

57. Hoàng Minh Anh 2012 Cờ vua Lê Thị Xuyến 0374670362 K.Vật lý

58. Nguyễn Thế Khoa 2013 Cờ vua Trần Thị Chiên 0988870555 K.GDCT

59. Nguyễn Phương Trà 2013 Cờ vua Nguyễn Thị Nhung 0987930732 K.GDCT

60. Vũ Ngọc Gia Hân 2013 Cờ vua Đỗ Thị Hiên 0978989038 K.Ngữ văn

61. Lê Minh Hiếu 2013 Cờ vua Cao Hồng Huệ 0982524115 V.CNTT

62. Nguyễn Quảng Đại 2013 Cờ vua Nguyễn Thu Thuỷ 0979467416 K.GDTC

63. Phạm Hải Phong 2013 Cờ vua Nguyễn Thị Ngọc Yến 0904422927 Thư viện

64. Nguyễn Ngọc Diệp 2014 Cờ vua Nguyễn Thị Nhung 0987930732 K.GDCT

65. Nguyễn Lê Phương Linh 2014 Cờ vua Lê Thị Quỳnh Nga 0985.919.389 Trạm Y tế

5



66. Phạm Đình Nguyên 2014 Cờ vua Phạm Văn Hào 0912401401 K.Vật lý

67. Nguyễn Trọng Quân 2015 Cờ vua Đỗ Thị Lan Anh 0943469693 V.CNTT

68. Ngô Phan Thanh Tùng 2016 Cờ vua Phan Thị Thuý Châm 0987054303 K.Lịch sử

Tạ Hoàng Lâm 2010 Bóng đá Tạ Hồng Quân P.TC-HC

Bùi Ngọc Bảo Châu 2012 Cầu lông Bùi Chính Cương P.QTĐS

Nguyễn Thị Phương Linh 2009 Cầu lông Nguyễn Văn Dũng P.QTĐS

Nguyễn Đức Hiếu 2009 Cầu lông Nguyễn Đức Thông K.Vật lý

La Bình Minh 2011 Bóng đá La Việt Hồng V.NCKH&ƯD

Trần Tuấn Hà Cầu lông Nguyễn Thị Hương P.Tài vụ

Nguyễn Hoàng Hải 2011 Cờ vua Vũ Thị Thương K.Sinh

Nguyễn Vũ Quế Anh 2013 Cờ vua Vũ Thị Thương K.Sinh

Vũ Trúc Khuê 2009 Cờ vua Đinh Thị Thu Ba P.CTCT-HSSV

Vũ Trúc Khuê 2009
Cầu lông Đinh Thị Thu Ba P.CTCT-HSSV
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